
Phần 2. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT 

Chương V. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT 

 

Mục 1. Yêu cầu về kỹ thuật 

1.1 Giới thiệu chung về dự toán và gói thầu 

- Tên gói thầu: HH-Mua sắm 01 xe ô tô Toyota Innova Cross Hev 07 chỗ và phụ 

kiện 

- Tên dự toán: Mua sắm 01 Xe Ôtô Toyota Cross HEV 

- Địa điểm: Khách sạn Hoàn Cầu (Continental), địa chỉ: 132 - 134 Đồng Khởi, 

Phường Sài Gòn, Thành phố Hồ Chí Minh . 

- Thời gian thực hiện gói thầu: 30 ngày. 

- Hình thức lựa chọn nhà thầu: Chào hàng cạnh tranh qua mạng, 01 giai đoạn 01 

túi hồ sơ. 

- Yêu cầu về Cung cấp hàng hóa: Chi tiết tại Mẫu số 01A Chương IV. 

1.2. Yêu cầu về kỹ thuật 

1.2.1. Yêu cầu chung: 

- Toàn bộ hàng hóa là hàng mới 100%, sản xuất từ năm 2025 trở về sau. 

- Hàng hóa được đóng gói và vận chuyển đến địa điểm giao nhận theo yêu cầu của 

Chủ đầu tư. 

1.2.2. Yêu cầu về kỹ thuật cụ thể: 

Nhà thầu phải cung cấp bảng tóm tắt thông số kỹ thuật để chứng minh hàng hóa do 

nhà thầu chào tuân thủ các thông số kỹ thuật và các tiêu chuẩn cũng như yêu cầu của E-

HSMT. 

- Nhà thầu lưu ý cần phải lập bảng tóm tắt liệt kê và đánh số các thông số kỹ thuật 

và các tiêu chuẩn của các hàng hóa dự thầu theo đúng chỉ mục, thứ tự như bảng tiêu 

chuẩn bên dưới. Bất kì thông số nào nhà thầu không kê khai hoặc kê khai thiếu sót sẽ 

được xem là hàng hóa không đáp ứng thông số đó. Nếu thông số nào hàng hóa không có 

thì nhà thầu ghi là “không có”. 

- Tên hàng hóa cần ghi rõ cả model và hãng sản xuất mà nhà thầu chào thầu. 

Bảng yêu cầu kỹ thuật đối với các hàng hóa như sau: 

 

Thông tin Thông số kỹ thuật theo yêu cầu của HSMT 

Xuất xứ hàng hóa và chất lượng  

Màu xe Bạc mã màu 1D6 

Kích thước và trọng lượng:  



Thông tin Thông số kỹ thuật theo yêu cầu của HSMT 

Số chỗ ngồi 7 

Kích thước tổng thể Dài x Rộng x 

Cao (mm) 
4755 x 1850 x 1790 (± 5%) 

Chiều dài cơ sở (mm) 2850 mm (±5%) 

Khoảng sáng gầm xe (mm) ≥ 167 (±5%) 

Dung tích bình nhiên liệu 52L (±5%) 

Tiêu chuẩn khí thải Euro 5 hoặc tương đương 

Động cơ và vận hành:  

Loại động cơ MAGH10L-BPXHBU hoặc tương đương 

Chế độ lái 
Công suất cao/Tiết kiệm nhiên liệu/Bình 

thường 

Dung tích xy-lanh (cc) ≥ 1987 (±5%) 

Công suất tối đa (Mã lực/vòng/phút) ≥ 112 (150)/6000 hoặc tương đương 

Mô-men xoắn cực đại 

(Nm/vòng/phút) 
≥ 188/4400-5200 (±5%) 

Hệ thống truyền động Dẫn động cầu trước 

Hộp số Số tự động vô cấp hoặc tương đương 

Phanh trước/sau Đĩa/Đĩa hoặc tương đương 

Hệ thống treo trước Mc Pherson hoặc tương đương 

Hệ thống treo sau Torsion Beam hoặc tương đương 

Vành và Lốp xe 225/50R18 hoặc tương đương 

Tiêu thụ nhiên liệu (Lít/100Km) 

Trong đô thị (≤ 4.35) 

Ngoài đô thị (≤ 5,26) 

Kết hợp (≤ 4.92) 

Hoặc tương đương 

Ngoại thất  

Cụm đèn trước 
Led; có đèn led ban ngày; tự động bật/tắt; đèn 

chờ dẫn đường hoặc tương đương 

Cụm đèn sau Led 

Đèn sương mù Led 

Gương chiếu hậu ngoài 

chức năng chỉnh điện/gập điện; tích hợp đèn 

báo rẽ; tích hợp đèn chào mừng hoặc tương 

đương 

Gạt mưa 
Trước gián đoạn điều chỉnh thời gian/Sau gián 

đoạn 



Thông tin Thông số kỹ thuật theo yêu cầu của HSMT 

Chức năng sấy kính sau Có 

Nội thất   

Tay lái 
Da, 3 chấu, chỉnh tay 4 hướng, có lẫy chuyển 

số hoặc tương đương 

Gương chiếu hậu trong Chống chói tự động hoặc tương đương 

Màn hình hiển thị đa thông tin TFT 7 inch hoặc tương đương 

Cửa sổ trời Có 

Ghế  

Chất liệu bọc ghế Bọc da 

Ghế trước Ghế lái chỉnh điện 8 hướng 

Ghế sau 

Ghế thương gia chỉnh điện 4 hướng, có đệm 

chân chỉnh điện 2 hướng, tựa tay), Hàng thứ 3 

(gập 50:50) hoặc tương đương 

Tiện Nghi  

Hệ thống điều hòa Tự động 

Cửa gió sau Có 

Hệ thống âm thanh 

Màn hình giải trí 10.1’inch, 06 loa;  kết nối 

bluetooth; kết nối điện thoại thông minh 

không dây; đàm thoại rãnh tay hoặc tương 

đương 

Chìa khóa thông minh và Khởi động 

nút bấm 
Có 

Cửa sổ điều chỉnh điện Có, một chạm, chống kẹt tất cả các cửa 

Cốp điêu khiển điện Có 

Ga tự động Có 

An toàn chủ động  

Hệ thống an toàn toyota safety sense Có 

Hệ thống cảnh báo điểm mù Có 

Hệ thống cảnh báo phương tiện cắt 

ngang phía sau 
Có 

Hệ thống chống bó cứng phanh 

(ABS) 
Có 

Hệ thống hỗ trợ lực phanh khẩn cấp 

(BA) 
Có 

Hệ thống phân phối lực phanh điện Có 



Thông tin Thông số kỹ thuật theo yêu cầu của HSMT 

tử (EBD) 

Hệ thống cân bằng diện tử (VSC) Có 

Hệ thống kiểm soát lực kéo (TRC) Có 

Hệ thống hỗ trợ khởi hành ngang dốc 

(HAC) 
Có 

Đèn báo phanh khẩn cấp (EBS) Có 

Camera toàn cảnh (PVM) Có 

Cảm biến hỗ trợ đỗ xe (sensor) 8 (4 trước/ 4 sau) 

An toàn bị động  

Túi Khí (Airbag) ≥ 6 

Trang bị cho xe  

Android Box Vietmap Bs10 (6-128) Có 

Camera hành trình Vietmap Ts-3K Có 

Phim 3M- Crystalline (không bao 

gồm cửa sổ trời toàn cảnh) 
Có 

Thảm lót sàn 360 full cốp (có thảm 

rối) 
Có 

Khay hành lý Có 

Bơm điện Có 

Miễn phí bảo dưỡng chặng 5.000 km Có 

Bộ chăm sóc xe: khăn lau xe chuyên 

dùng, sáp thơm khử mùi, che nắng 

tròn, bìa da đựng hồ sơ, hoa giao xe 

Có 

 

  Ghi chú:  

- Hàng hóa chào thầu phải nêu rõ ký mã hiệu (nếu có), nhãn mác sản phẩm (nếu có), 

tên nhà sản xuất, nguồn gốc xuất xứ. 

- Nhãn hiệu, mã hiệu hàng hóa nêu trong E-HSMT (nếu có) chỉ mang tính tham khảo 

và minh họa cho yêu cầu về kỹ thuật của hàng hóa, không phải tiêu chuẩn đánh giá, nhà 

thầu có thể dự thầu hàng hóa của hãng khác. Trường hợp nhà thầu dự thầu có nhãn hiệu 

khác so với E-HSMT thì nhà thầu phải đảm bảo hàng hóa dự thầu có đặc tính kỹ thuật, có 

tính năng sử dụng tương đương hoặc tốt hơn với các hàng hóa yêu cầu. 

- “Tương đương” có nghĩa là có đặc tính kỹ thuật tương tự, có tính năng sử dụng là 

tương đương với các hàng hóa đã nêu trên. 

1.3. Các yêu cầu khác 

a. Bảo hành 



- Thời gian bảo hành: Bảo hành 05 năm hoặc 100.000 km tùy điều kiện nào tới 

trước, tính từ lúc nghiệm thu hàng hóa.  

- Phương thức bảo hành: Cam kết khắc phục hư hỏng trong vòng 8 giờ sau khi 

nhận được thông báo sự cố (điện thoại, email) của chủ đầu tư trong suốt thời gian bảo 

hành. 

b. Bảo trì: Bảo trì hàng hóa theo quy định của hãng sản xuất. 

c. Cam kết:  

- Hàng hóa là hàng mới 100%, sản xuất từ năm 2025 trở về sau, đóng gói theo tiêu 

chuẩn của nhà sản xuất. 

- Hàng hóa được đóng gói và vận chuyển đến địa điểm giao nhận theo yêu cầu của 

Chủ đầu tư. 

- Hàng hóa phải đúng quy cách khi giao, không hư hại, phải đúng mẫu theo yêu 

cầu của chủ đầu tư. 

- Cung cấp Giấy chứng nhận xuất xưởng hoặc giấy tờ chứng minh xuất xứ, chất 

lượng hàng hóa trong quá trình bàn giao, nghiệm thu. 

Mục 2. Bản vẽ: Không có 

Mục 3. Kiểm tra và thử nghiệm 

− Kiểm tra đặc tính kỹ thuật của hàng hóa theo yêu cầu của E-HSMT  

− Thử nghiệm: Theo quy định. 

 


